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TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	1. Theo dự kiến tại khoản 2 Điều 1 đối tượng áp dụng của Nghị quyết là: "Tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP". Với quy định trên, chỉ tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản quy định tại Điều 2 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết. Tuy nhiên, với dự kiến nêu trên là chưa đầy đủ, chưa bao quát các đối tượng có thể chịu sự tác động của dự thảo Nghị quyết, bởi các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cũng phải thuộc đối tượng áp dụng của dự thảo. Do đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết chưa đầy đủ, chưa phù hợp với quy định của pháp luật nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP để chỉnh lý, bổ sung cho đầy đủ và phù hợp với thực tiễn của địa phương.


	Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã biên tập lại nội dung tại Khoản 2 Điều 1 như sau: “Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.”


	2. Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết dự kiến: “Các nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các văn bản pháp luật có liên quan”. Sở Tư pháp nhận thấy, khoản 4 Điều 6; điểm a, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP chỉ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định “mức thu, đơn vị tính” phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để thực hiện tại địa phương. Nghị định số 27/2023/NĐ-CP không giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định các nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, việc quy định “các nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” là chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chưa đảm bảo tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Từ những lý do nêu trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, biên tập lại nội dung được dự kiến tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết để đảm bảo phù hợp với nội dung được Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết, đảm bảo tính minh bạch trong quy định của văn bản.
	Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Theo ý kiến tham gia góp ý của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Văn bản số 248/CV-LHH ngày 31/8/2023; trong đó đề nghị bổ sung điều khoản viện dẫn thực hiện theo Điều 5 của Nghị định 27/2023/NĐ-CP đối với các trường hợp được miễn phí. Sở Tài chính đã tiếp thu và giải trình như sau: Nội dung Chính phủ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP không bao gồm các nội dung tại Điều 5. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã bổ sung thêm Khoản 3 Điều 2 như sau: “Các nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các văn bản pháp luật có liên quan.”
Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp và thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ, Sở Tài chính không biên tập nội dung tại Khoản 3 Điều 2 nêu trên vào dự thảo Nghị quyết.

	3. Sở Tư pháp nhận thấy mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Phụ lục ban hành kèm theo không vượt quá mức tối đa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đối với mức thu cụ thể, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại Luật Phí và lệ phí năm 2015, Biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tham khảo mức thu phí của các địa phương có khai thác khoáng sản tương tự thuộc đối tượng chịu phí và tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định đối với mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết).
	Sở Tài chính giải trình như sau: Về mức thu được lấy theo mức tối đa để áp dụng là phù hợp, vì tài nguyên khoảng sản là có hạn,  đóng vai trò quan trọng đối với địa phương có nguồn thu ngân sách nhà nước còn khó khăn như tỉnh Kon Tum; một số khoáng  làm vật liệu xây dựng thông thường (như cát, sỏi) là nguồn tài nguyên lợi thế của địa phương, cung ứng cho tỉnh lân cận Gia Lai. Đồng thời, các Nghị quyết trước đây về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản như Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum đều quy định theo mức tối đa theo khung mức thu phí Trung ương quy đinh. Mặc dù, địa phương đã ban hành mức thu phí bằng mức tối đa nhưng tổng số thu phí này nộp ngân sách địa phương năm 2021 là 7.078 triệu đồng, năm 2022 là 7.781 triệu đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu NSNN trên điạ bàn tỉnh Kon Tum.

Bên cạnh đó, qua tham khảo hiện nay chưa có địa phương nào ban hành Nghị quyết quy định theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP nêu trên. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thống nhất của nhiều đơn vị, huyện, thành phố, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu ban hành mức thu phí mức tối đa theo khung mức thu phí Trung ương quy đinh.

	4. Sở Tư pháp nhận thấy, về cơ bản, dự thảo Nghị quyết đã được trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và Mẫu số 16. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) (của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày kỹ thuật viện dẫn văn bản theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)(
). 


	Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã rà soát, chỉnh sửa thể thức văn bản phù hợp với ý kiến của Sở Tư pháp và các quy định hiện hành.

	5. Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Nghị quyết(
); phối hợp tổ chức việc đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi, Sở Tư pháp nhận thấy, dự thảo Nghị quyết được Sở Tài chính đề nghị thẩm định chưa hết thời gian đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể, qua tra cứu, cơ quan thẩm định nhận thấy, việc đăng tải được bắt đầu ngày 25 tháng 8 năm 2023; kết thúc ngày 25 tháng 9 năm 2023. Việc chưa hết thời hạn đăng tải để lấy ý kiến nhưng dự thảo Nghị quyết đã được gửi đề nghị thẩm định là chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP(
).

	Sở Tài chính giải trình như sau: 

Việc Sở Tài chính đề nghị Sở Tư pháp thẩm định khi chưa hết thời hạn đăng tải để lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết nhằm đảm bảo kịp thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2947/UBND-KTTH ngày 07 tháng 9 năm  Đối với 02 hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất: Giao Sở Tài chính
, Sở Kế hoạch và Đầu tư
 theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 19 tháng 9 năm 2023…Sở Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình góp ý trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trường hợp có ý kiến góp ý sẽ tiếp tục giải trình, tiếp thu theo quy định.


(�) Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó.


(�) Công văn số 3129/STC-QLNS ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Sở Tài chính.


(�) Lưu ý: Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b, khoản 17 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) thì văn bản trái pháp luật gồm văn bản ban hành không đúng thẩm quyền (…); văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định...


� Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


� Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.
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